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	    Cấp độ



Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
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	1. Chủ đề: Phong trào kháng chiến  chống  Pháp  trong  những  năm  cuối  thế  kỉ XIX
	
	Kể tên, năm diễn ra các cuộc khởi nghĩa lớn
	
	Hiểu được cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất
	
	Giải thích vì sao đó là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	1/2
1,5
  15 %
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0,5
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	1/4
2,0
    20 %
	
	
	1
4,0
  40 %

	2. Chủ đề: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến 1918
	Biết được sự chuyển biến trong xã hội Việt Nam 
	
	Hiểu được những tác động về kinh tế và xã hội
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	4
2,0
   20%
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   20%
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	3. LSĐP: Khu mỏ than – Một trong những chiếc nôi của giai cấp công nhân Việt Nam
	
	
	
	Hiểu được đặc điểm và nguồn gốc của giai cấp công nhân than Quảng Ninh
	
	
	
	Liên hệ, tìm hiểu về giai cấp công nhân hiện nay
	

	Số câu:
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1. Đứng đầu Liên bang Đông Dương là:
A. viên tổng đốc người Pháp.                               
B. viên cao ủy người Pháp.
C. viên Toàn quyền Đông Dương.                        
D. viên khâm sứ Đông Dương.
Câu 2. Đơn vị hành chính cơ sở ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:
A. các xứ.                B. tỉnh.                   C. phủ, huyện châu.                  D . làng xã.	                             
Câu 3. Trong lĩnh vực công nghiệp thực dân Pháp đã làm gì?
A. Tập trung khai thác than và kim loại.
B. Chú trọng phát triển công nghiệp nặng.             
C. Có chú ý phát triển công nghiệp nhẹ.                  
D. Phát triển công nghiệp đóng tàu và sản xuất vũ khí.
Câu 4. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX xã hội Việt Nam có mấy giai cấp và tầng lớp nhân dân?
A. 2 giai cấp và 3 tầng lớp.                     
B. 3 giai cấp và 2 tầng lớp.                       
C. 4 giai cấp và 1 tầng lớp.                   
D. 5 giai cấp và không có tầng lớp.
Câu 5. Điền từ còn thiếu vào chỗ (....) để hoàn chỉnh tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của Pháp đối với nền kinh tế, xã hội nước ta.
       Chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam ....... (1) vào nền kinh tế Pháp. Nông nghiệp giậm chân tại chỗ, công nghiệp thiếu hẳn. ......... (2) Tài nguyên thiên nhiên bị ....... (3) cùng kiệt. Đời sống của nhân dân vô cùng....... (4).

PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 6. (4,0 điểm)
          a. Kể tên, năm diễn ra các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương?
b. Cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất? Vì sao?
Câu 7. (2,0 điểm)
          a. Công nhân mỏ than Quảng Ninh có nguồn gốc và đặc điểm như thế nào?
b. Em biết gì về công nhân mỏ than Quảng Ninh hiện nay?

…...................... Hết …......................
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I- TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
Chọn mỗi đáp án hoặc điền một cụm từ đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	D
	A
	B



     - Câu 5: (1) lệ thuộc
                   (2) công nghiệp nặng
                   (3) bóc lột
                   (4) cực khổ

II- TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án sơ lược
	Điểm

	







Câu 6
4,0 điểm
	* Các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương:
- Khởi nghĩa Ba Đình  (1886-1887)
- Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892)
- Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)
* Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương. Vì:
- Cuộc khởi nghĩa Hương Khê kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương (10 năm)
- Địa bàn hoạt động rộng khắp: Từ Hương Khê và Hương Sơn của Hà Tĩnh sau đó lan rộng ra các tỉnh khác.
- Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là văn thân sáng suốt, có uy tín nhất trong phong trào Cần Vương ... ở Nghệ Tĩnh.
- Lực lượng lớn mạnh, căn cứ hiểm trở, tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất. Tính chất ác liệt, chiến đấu cam go chống Pháp và triều đình phong kiến bù nhìn.
- Chiến thuật thích hợp: Du kích, lợi dụng điểm mạnh của địa thế. Tự rèn đúc vũ khí, chế tạo được vũ khí tương đối hiện đại (súng trường theo mẫu của Pháp). Được nhân dân ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần.
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Câu 7
2,0 điểm
	* Nguồn gốc, đặc điểm của công nhân mỏ than Quảng Ninh:
 - Nguồn gốc: Xuất thân từ nông dân, chủ yếu ở các tỉnh vùng châu thổ sông Hồng hay Thanh Hoá, Nghệ An, một số là nông dân huyện Yên Hưng, Đông Triều. Họ bị địa chủ phong kiến và thực dân vơ vét bóc lột, cướp hết ruộng đất, bị bần cùng hoá….cuộc sống cùng cực.
- Đặc điểm: Giai cấp công nhân Quảng Ninh có đầy đủ những đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời có đặc điểm riêng: Ra đời sớm, số lượng nhiều, sống tập trung, bị áp bức bóc lột nặng nề nhất..,  Có tinh thần kỉ luật cao, nhạy cảm về chính trị, có ý thức đấu tranh cách mạng…
* Đội ngũ công nhân mỏ than Quảng Ninh hiện nay :
- Có số lượng lớn, tích cực lao động. Khi tham gia lao động, công nhân có đủ dụng cụ bảo hộ, đời sống được đảm bảo về vật chất và tinh thần. Họ đang làm chủ nhiều máy móc và công nghệ hiện đại… góp phần làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước.
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	NHÀ TRƯỜNG
(Phê duyệt)
	TỔ CHUYÊN MÔN
(Duyệt)
	NGƯỜI RA ĐỀ



 

                                                          Vũ Thị Hà                           Phạm Thị Liên

                                                     







